	BTT ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN- VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Số: 90/KH-UBMTTQ-VKSND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 16 tháng 10 năm 2014


KẾ HOẠCH

Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật

trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;
- Căn cứ Quy chế số 01/QC-BTTUBTWMTTQVN-VKSNDTC, ngày 27/8/2014 về Phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao (sửa đổi).

Thực hiện Kế hoạch số: 83/KH-BTTUBTWMTTQVN-VKSNDTC ngày 17/9/2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đồng thời hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại các địa phương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm bảo đảm các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh; tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm và các quyền khác theo pháp luật được tôn trọng; thủ tục bắt, tạm giữ, tạm giam và đưa người vào chấp hành án phạt tù được thực hiện đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật.

- Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; kiến nghị với cơ quan chức năng bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, bảo đảm việc phân loại giam, giữ thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

2. Yêu cầu:
- Công tác kiểm tra, giám sát liên ngành đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được; khó khăn, vướng mắc, những bất cập về chính sách, pháp luật; các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

- Hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát ở cấp tỉnh và các tổ kiểm tra, giám sát ở cấp huyện phải tuân thủ đúng quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Thi hành án hình sự và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm đúng phạm vi, nội dung, thẩm quyền và thời gian kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, không làm xáo trộn hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT:
1. Về số liệu tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và phạm nhân: (cấp tỉnh theo phụ lục số 1, số 2 và mục 1 phụ lục số 3;  cấp huyện theo phụ lục số 1 (mẫu KS việc tạm giữ, tạm giam, phạm nhân phục dịch tại Nhà tạm giữ) và mục 2 phụ lục số 3 (mẫu KS thi hành án hình sự đối với Cơ quan thi hành án hình sự Công an cùng cấp).
2. Tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù ở nhà tạm giữ, trại tạm giam:
2.1. Công tác quản lý giam giữ:
- Việc phân loại, tổ chức quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định tại Điều 5, Điều 15 của Quy chế tạm giữ, tạm giam; đối với phạm nhân theo Điều 27 Luật thi hành án hình sự; Thông tư số 37/2011/TT-BCA, ngày 03/6/2011 của Bộ Công an.

- Tổng số lượt người vi phạm nội quy, quy chế, phạm tội mới ở nơi giam giữ; Ban giám thị đã xử lý kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo; phạt giam tại buồng kỷ luật; phân tích nguyên nhân vi phạm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ để xảy ra vi phạm;

- Số người bị giam giữ trốn (cần phân tích riêng trốn trong tạm giữ, tạm giam; phạm nhân trốn) làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ có liên quan và việc tổ chức truy bắt các đối tượng trốn.

- Số người bị giam giữ chết, phân tích riêng số bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chết, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ có liên quan.

2.2. Việc thực hiện các chế độ:
- Việc đảm bảo quyền của phạm nhân và người bị tạm giữ, tạm giam về tính mạng, danh dự, nhân phẩm; Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

- Thực hiện các chế độ đối với người bị giam, giữ như: diện tích chỗ nằm của người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; phân loại giam giữ; chế độ ăn đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân,... theo Thông tư số 40/2011/TT-BCA ngày 27/6/2011, kết quả số phạm nhân được xét giảm chấp hành án phạt tù; chế độ thăm gặp, nhận gửi thư, nhận tiền quà và liên lạc với thân nhân.

- Kết quả thực hiện những kiến nghị, kháng nghị của VKSND các cấp.

3. Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự khác (ngoài án phạt tù):
3.1. Những ưu điểm, hạn chế của Cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh trong việc thi hành án hình sự khác:
- Kết quả tiếp nhận quyết định thi hành án hình sự của TA có thẩm quyền.

- Việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ và lập danh sách bao nhiêu người chấp hành án phạt tù để báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Số người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

- Số người được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

- Việc tổ chức thi hành án phạt trục xuất; tham gia thi hành án tử hình; quản lý số phạm nhân phục vụ việc tạm giữ, tạm giam.

- Ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt phạm nhân bỏ trốn khỏi trại tạm giam, nhà tạm giữ; người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người chấp hành án trục xuất bỏ trốn.

- Quyết định trích xuất hoặc thực hiện trích xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự đã nhận, kết quả giải quyết?

3.2. Những ưu điểm, hạn chế của Cơ quan THAHS Công an cấp huyện trong việc thi hành án hình sự khác:
- Kết quả tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án, các tài liệu có liên quan, lập hồ sơ thi hành án để chuyển giao cho UBND cấp xã thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm những công việc nhất định, tước một số quyền công dân, quản chế.

- Tống đạt quyết định thi hành án phạt tù cho người bị kết án phạt tù đang ở nhà tạm giữ và báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh.

- Việc lập hồ sơ và báo cáo Cơ quan THAHS cấp tỉnh để đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy nã đối với người trốn thi hành án phạt tù.

- Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự đã nhận, kết quả giải quyết?

Yêu cầu nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân và trách nhiệm cá nhân.

* Qua hoạt động kiểm sát công tác thi hành án hình sự đối với UBND cấp xã của VKSND cấp huyện trong năm 2014 cũng như hoạt động kiểm tra, giám sát đối với Cơ quan THAHS Công an cấp huyện của tổ kiểm tra, giám sát liên ngành đợt này, cần đánh giá ưu điểm, nhược điểm của UBND cấp xã trong việc tổ chức thi hành án treo, thi hành án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, thi hành án phạt quản chế, tước một số quyền công dân, thi hành biện pháp tư pháp để kiến nghị, đề xuất biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.
4. Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù ở trại giam (An Điềm):
4.1. Về chế độ quản lý giam giữ và giáo dục phạm nhân:
a) Việc phân loại và tổ chức giam giữ:

- Việc phân loại và tổ chức giam giữ phạm nhân theo quy định tại Điều 27 Luật thi hành án hình sự và Thông tư số 37/2011/TT-BCA ngày 03/6/2011 của Bộ Công an quy định phân loại và giam giữ phạm nhân theo loại.

- Tổng số lượt phạm nhân vi phạm nội quy trại giam và kết quả xử lý; đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm trong công tác quản lý để vi phạm xảy ra.

- Số lượt phạm nhân phạm tội mới; yêu cầu phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến phạm tội, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ có liên quan và kết quả xử lý đối với cán bộ, chiến sĩ.

b) Công tác giáo dục phạm nhân:

- Việc tổ chức học tập Nội quy trại giam, tổ chức cho phạm nhân nghe thời sự, học tập tái hòa nhập cộng đồng, cung cấp thông tin về thời sự, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả việc tổ chức dạy văn hóa xóa mù chữ cho số phạm nhân không biết chữ và việc tổ chức học chương trình tiểu học và phổ cập tiểu học cho phạm nhân là người chưa thành niên.

- Kết quả xếp loại thi đua chấp hành hình phạt tù theo Thông tư số 40/2011/TT-BCA ngày 27/6/2011 của Bộ Công an.

- Kết quả công tác xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù theo Thông tư Liên tịch số 02/2013/TTLT ngày 15/5/2013 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – VKSNDTC – TANDTC.

- Số phạm nhân được khen thưởng, hình thức khen thưởng.

4.2. Về chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế:
- Việc đảm bảo tiêu chuẩn, định lượng ăn của phạm nhân theo quy định tại Điều 42 Luật THAHS và Điều 8 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP; tiêu chuẩn ăn của phạm nhân là người chưa thành niên.

- Chế độ ở đảm bảo theo quy định của Luật thi hành án hình sự.
- Chế độ cấp phát quần áo và cấp phát tư trang đối với phạm nhân và  phạm nhân là người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

- Việc tổ chức cho phạm nhân, phạm nhân là người chưa thành niên hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa văn nghệ.

- Chế độ chăm sóc y tế; việc phòng, chữa bệnh, khám và điều trị cho phạm nhân theo quy định.

- Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của phạm nhân theo quy định của Luật thi hành án hình sự, nhất là việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài, phức tạp; các đơn, thư kêu oan, sai.

4.3. Khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ:
Tình hình về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ cán bộ; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế về cơ sở vật chất, công tác cán bộ và nguyên nhân.

4.4. Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản pháp luật:
Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật về tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với liên ngành cấp tỉnh:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập đoàn để tiến hành kiểm tra, giám sát tại trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan THAHS Công an tỉnh và trại giam An Điềm.

- Mời đại diện: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ban Nội chính tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tham gia đoàn kiểm tra, giám sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia đoàn kiểm tra, giám sát tại Trại giam An Điềm thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an. 
- Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả về Lãnh đạo liên ngành tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
2. Đối với liên ngành cấp huyện:
Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chủ trì xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập tổ kiểm tra để tiến hành kiểm tra, giám sát tại nhà tạm giữ và Cơ quan THAHS Công an cấp huyện. Kết thúc đợt kiểm tra, giám sát, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo bằng văn bản về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (Phòng 4) theo nội dung của Kế hoạch này. 
+ Thời điểm kiểm tra, giám sát: Từ ngày 01/12/2013 đến ngày kiểm tra, giám sát.

+ Thời gian kiểm tra, giám sát: Do đơn vị xây dựng kế hoạch chủ động tham mưu, đề xuất nhưng phải được hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/10/2014.

Phòng 4 - VKSND tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp để báo cáo lại kết quả kiểm tra, giám sát của cả 2 cấp cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Lãnh đạo VKSND tỉnh biết.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Thường trực UBMTTQ và VKSND 18 huyện, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và VKSND tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan THAHS Công an tỉnh và các nhà tạm giữ, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện báo cáo tình hình và số liệu, hướng dẫn các đoàn và tổ kiểm tra, giám sát nơi ăn ở, thi hành án của người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án; Ban Giám thị Trại giam An Điềm chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, giám sát.

Đề nghị các đơn vị được kiểm tra, giám sát  tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn và tổ kiểm tra, giám sát hoàn thành nhiện vụ./.

	T.M BAN THƯỜNG TRỰC

UBMTTQVN TỈNH QUẢNG NAM

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGUYỄN PHI HÙNG
	                     KT. VIỆN TRƯỞNG

                     VKSND TỈNH QUẢNG NAM

                      PHÓ VIỆN TRƯỞNG
                   (Đã ký)
                    NGUYỄN VĂN ĐÍNH


	Nơi  nhận:

- Ban Thường trực UBTWMTTQVN (báo cáo);

- Lãnh đạo VKSNDTC (báo cáo);

- Giám đốc Công an tỉnh (phối hợp);

- Trại giam An Điềm – Bộ Công an;

- Trại tạm giam, Cơ quan THAHS Công an tỉnh;

- 18 Ủy ban MTTQVN, VKSND cấp huyện;

- Lưu UBMTTQ tỉnh, VKSND tỉnh (Phòng 4).
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